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DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới 

(Ban hành kèm theo Công văn số ……./UBND-NC ngày ….. tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh) 

 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

 I. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; DÂN TỘC, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; TỔ CHỨC BỘ MÁY  

NHÀ NƯỚC; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ) 

 

1  Quyết định 39/2008/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2008 

Về việc bổ sung 

chức danh cán bộ 

không chuyên 

trách ở xã, phường, 

thị trấn 

Bãi bỏ - Về căn cứ ban hành: Nghị định 

số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của 

Chính phủ về chế độ chính sách đối với 

cán bộ xã, phường, thị trấn để ban hành đã 

hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị 

định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 

của Chính phủ. 

- Về nội dung: Quy định về chức danh cán 

bộ không chuyên trách ở phường xã, thị 

trấn; hiện nay, HĐND, UBND tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND và 

Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND tỉnh 

Ban hành Quy định số lượng, chức danh, 

chế độ, chính sách đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu 

phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp 

tham gia vào công việc của thôn, khu phố 

và mức khoán kinh phí hoạt động đối với 

mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã 

hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Sở Tư pháp  Quý II/2021 

http://vbpl.vn/binhdinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=121/2003/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

Như vậy, đối tượng áp dụng của văn bản 

đã hết hiệu lực nhưng chưa được các văn 

bản khác thay thế, bãi bỏ. 

2  Quyết định 06/2009/QĐ-UBND 

ngày 17/3/2009 

Về việc ban hành 

Quy định phân cấp 

quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế, cán 

bộ, công chức, 

viên chức cơ quan 

hành chính, đơn vị 

sự nghiệp tỉnh 

Bình Định 

Ban hành 

mới để thay 

thế 

- Về căn cứ ban hành: Các văn bản làm 

căn cứ để ban hành Quyết định đã hết hiệu 

lực thi hành. 

- Về nội dung: Do  các văn bản làm căn cứ 

để ban hành Quyết định đã hết hiệu lực và 

được thay thế bằng các văn bản khác như: 

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP; Nghị định 

số 107/2020/NĐ-CP; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ... ; do đó nội dung của 

Quyết định không đảm bảo theo quy định 

của pháp luật. 

Sở Nội vụ Năm 2021 

3  Quyết định 27/2014/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2014 

Ban hành Quy định 

nâng bậc lương 

trước thời hạn đối 

với cán bộ, công 

chức, viên chức và 

người lao động lập 

thành tích xuất sắc 

trong thực hiện 

nhiệm vụ 

Sửa đổi, bổ 

sung 

Để phù hợp và thống nhất với Quy chế 

công tác thi đua khen thưởng tại Quyết 

định số 63/2017/QĐ-UBND và Quyết định 

số 56/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh) 

Sở Nội vụ Năm 2021 

4  Quyết định 62/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2017 

Quy định khung 

tiêu chuẩn chức 

danh lãnh đạo, 

quản lý cấp phòng 

Ban hành 

văn bản mới 

để thay thế 

Để phù hợp với quy định tại các Nghị định 

như: Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về 
Sở Nội vụ Năm 2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

và tương đương 

thuộc các sở, ban, 

ngành, đơn vị sự 

nghiệp công lập 

trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP  ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

5  Quyết định 48/2018/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2018 

Ban hành Quy chế 

quản lý hồ sơ cán 

bộ, công chức tỉnh 

Bình Định  

Sửa đổi, bổ 

sung 

Để phù hợp với Thông tư số 06/2019/TT-

BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 

11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ 

Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống 

kê và quản lý hồ sơ công chức (sửa đổi, bổ 

sung khoản 2, khoản 3 Điều 11 và điểm b 

khoản 3 Điều 18; bãi bỏ các khoản : 4, 5, 6 

Điều 11 Thông tư số 11/2012/TT-BNV) 

Sở Nội vụ Năm 2021 

  II. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ) 

 

6  Quyết định 27/2007/QĐ-UBND 

Ngày 24/8/2007 

Về việc ban hành 

Quy định về một 

số chính sách phát 

triển khoa học, 

công nghệ và nhân 

lực có trình độ 

Bãi bỏ - Về căn cứ ban hành: Luật Khoa học và 

công nghệ năm 2002 đã hết hiệu lực và 

được thay thế bằng Luật khoa học và Công 

nghệ năm 2013. 

- Về nội dung: Quyết định này không còn 

đối tượng áp dụng. Hiện nay, về chính sách 

phát triển về khoa học và công nghệ được 

Sở Tư pháp Quý II/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

thực hiện theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-

HĐND và Quyết định số 50/2020/QĐ-

UBND Ban hành Quy định về một số 

chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và 

công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đối 

với nội dung nhân lực có trình độ cao đã 

được Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ và 

nay đang thực hiện tại Quyết định số 

41/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 Ban 

hành Quy định về chính sách trợ cấp đối 

với cán bộ, công chức, viên chức được cử 

đi đào tạo. 

Như vậy, đối tượng áp dụng của văn bản 

đã hết hiệu lực nhưng chưa được các văn 

bản khác thay thế, bãi bỏ. 

  III. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG) 

 

7  Quyết định 15/2008/QĐ-UBND 

 ngày 18/3/2008 

Ban hành Quy định 

về xử lý lấn, chiếm 

đất đai; đất đã 

đựơc giao không 

đúng thẩm quyền, 

thu tiền không 

đúng quy định và 

cấp giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất đối với 

Bãi bỏ - Về căn cứ ban hành:  Các văn bản làm 

căn cứ để ban hành Quyết định đã hết hiệu 

lực thi hành. 

- Về nội dung:  việc quy định về xử lý lấn, 

chiếm đất đai; đất đã đựơc giao không 

đúng thẩm quyền, thu tiền không đúng quy 

định và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với các trường hợp đủ điều 

kiện tiếp tục sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Sở Tư pháp Quý II/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

các trường hợp đủ 

điều kiện tiếp tục 

sử dụng đất trên 

địa bàn tỉnh 

được thực hiện theo Luật Đất đai năm 

2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 

19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Như vậy, đối tượng áp dụng của văn bản 

đã hết hiệu lực nhưng chưa được các văn 

bản khác thay thế, bãi bỏ. 

8  Quyết định 29/2011/QĐ-UBND 

 ngày 14/9/2011 

Về việc Sửa đổi, 

bổ sung Quy định 

về xử lý lấn, chiếm 

đất đai; đất đã 

được giao không 

đúng thẩm quyền, 

thu tiền không 

đúng quy định và 

cấp giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất đối với 

các trường hợp đủ 

điều kiện tiếp tục 

sử dụng đất ở trên 

địa bàn tỉnh 

Bãi bỏ Sở Tư pháp Quý II/2021 

9  Quyết định 19/2010/QĐ-UBND 

 ngày 18/6/2010 

Về việc ban hành 

Quy định về quản 

lý nhà nước đối với 

hoạt động đo đạc 

và bản đồ trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

Bãi bỏ - Về căn cứ ban hành: Các văn bản làm 

căn cứ để ban hành Quyết định đã hết hiệu 

lực thi hành. 

- Về nội dung: Việc thực hiện Quy định về 

quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc 

và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Định được 

thực hiện theo Luật đo đạc và bản đồ năm 

2018; Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

Sở Tư pháp Quý II/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

một số điều của Luật đo đạc và bản đồ 

(thay thế Nghị định số 45/2015/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

về hoạt động đo đạc và bản đồ). 

Như vậy, đối tượng áp dụng của văn bản 

đã hết hiệu lực nhưng chưa được các văn 

bản khác thay thế, bãi bỏ. 

10  Quyết định 36/2013/QĐ-UBND 

 ngày 13/9/2013 

Về việc bổ sung, 

điều chỉnh đơn giá 

đất ở năm 2013 tại 

một số địa phương 

trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

Bãi bỏ - Về căn cứ ban hành: Luật Đất đai năm 

2003 đã hết hiệu lực thi hành và được thay 

thế bằng Luật Đất đai năm 2013; và các 

Nghị định ghị định số 188/2004/NĐ-CP ; 

Nghị định số 123/2007/NĐ-CP  của Chính 

phủ đã hết hiệu lực thi hành. 

- Về nội dung:  Giai đoạn thực hiện đã hết. 

Hiện nay, về quy định đơn giá đất ở được 

thực hiện theo bảng giá đất theo Quyết 

định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019 Ban hành Bảng giá các loại đất 

định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn 

tỉnh 

Như vậy, giai đoạn thực hiện của văn bản 

đã hết nhưng chưa được các văn bản khác 

thay thế, bãi bỏ. 

Sở Tư pháp  Quý II/2021 

11  Quyết định  42/2013/QĐ-UBND 

 ngày 18/12/2013 

Về việc ban hành 

Bảng giá các loại 

đất năm 2014 trên 

địa bàn tỉnh Bình 

Bãi bỏ - Về căn cứ ban hành: Luật Đất đai năm 

2003 đã hết hiệu lực thi hành và được thay 

thế bằng Luật Đất đai năm 2013; và các 

Nghị định ghị định số 188/2004/NĐ-CP ; 

Nghị định số 123/2007/NĐ-CP  của Chính 

Sở Tư pháp  Quý II/2021 

http://vbpl.vn/binhdinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=188/2004/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/binhdinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=123/2007/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/binhdinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=188/2004/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/binhdinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=123/2007/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

Định phủ; Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-

BTNMT-BTC đã hết hiệu lực thi hành. 

- Về nội dung:  Giai đoạn thực hiện đã hết. 

Hiện nay, về quy định đơn giá đất ở được 

thực hiện theo bảng giá đất theo Quyết 

định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019 Ban hành Bảng giá các loại đất 

định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn 

tỉnh. 

Như vậy, giai đoạn thực hiện của văn bản 

đã hết nhưng chưa được các văn bản khác 

thay thế, bãi bỏ. 

  IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO) 

 

12  Quyết định 47/2011/QĐ-UBND 

 ngày  28/12/2011 

Phê duyệt Đề án 

Phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 

em 5 tuổi trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

giai đoạn 2011 - 

2015 

Bãi bỏ Giai đoạn thực hiện của Quyết định từ năm 

2011-2015.  

Như vậy, đến nay giai đoạn thực hiện của 

Quyết định 47/2011/QĐ-UBND đã hết 

nhưng chưa được các văn bản khác thay 

thế, bãi bỏ. 

Sở Tư pháp  Quý II/2021 

  V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) 

 

13  Quyết định 11/2006/QĐ-UBND 

Ngày 27/01/2006 

Ban hành Chính 

sách về kiên cố hóa 

kênh mươn giai 

Bãi bỏ - Về căn cứ văn bản: Quyết định số 

184/2004/QĐ-TTg ngày 22/10/2004 Về 

việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển 

của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các 

Sở Tư pháp  Quý II/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

đoạn 2006-2010 chương trình kiên cố hoá kênh mương, 

phát triển đường giao thông nông thôn,cơ 

sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ 

tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2006 

– 2010  của Thủ tướng Chính phủ đã hết 

hiệu lực bởi Quyết định số 13/2009/QĐ-

TTg ngày 21/01/2009 Về việc sử dụng vốn 

tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để 

tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố 

hóa kênh mương, phát triển đường giao 

thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi 

trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở 

nông thôn giai đoạn 2009 – 2015 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Về nội dung: Các chính sách của Quyết 

định thực hiện giai đoạn 2006-2010. Hiện 

nay, chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh 

mương đang thực hiện theo Quyết định số 

85/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 về 

Chính sách hỗ trợ kiên cố kênh mương, 

kênh mương nội đồng giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Như vậy, hiện nay các chính sách này đã 

hết giai đoạn thực hiện nhưng chưa có văn 

bản khác thay thế, bãi bỏ. 

  VI. LĨNH VỰC Y TẾ, DƯỢC VÀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ) 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

 

14  Quyết định 24/2009/QĐ-UBND  

ngày 21/7/2009 

Về chế độ phụ cấp 

đối với nhân viên y 

tế thôn trên địa bàn 

tỉnh Bình Định. 

 

Bãi bỏ - Nội dung chi  trả chế độ phụ cấp cho 

nhân viên y tế thôn tại các tổ dân phố thuộc 

các phường thị trấn đã dừng thực hiện theo 

Ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 65/UBND-

VX ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh. 

- Việc thực hiện chế độ cho cho nhân viên 

y tế thôn tại xã theo quyết định số 

75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định chế độ 

phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn 

Sở Tư pháp Quý II/2021 

  VII. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG NGHIỆP 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG) 

 

15  Quyết định 

 

39/2011/QĐ-UBND 

 ngày 13/12/2011 

Về việc Quy định 

một số chính sách 

hỗ trợ doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

cơ sở sản xuất 

thuộc làng nghề 

trên địa bàn tỉnh 

tham dự hội chợ, 

triển lãm trong 

nước và nước 

ngoài 

Bãi bỏ - Về căn cứ ban hành: Luật Ngân sách 

năm 2002 đã hết hiệu lực và được thay thế 

bằng Luật Ngân sách năm 2015 

- Về nội dung: Theo Quyết định thì hiệu 

lực được áp dụng đến ngày 31/12/2015. 

Như vậy đến nay, các nội dung của Quyết 

định đã hết hiệu lực nhưng chưa được các 

văn bản khác thay thế, bãi bỏ. 

 

Sở Tư pháp  Quý II/2021 

16  Quyết định 

 

39/2012/QĐ-UBND 

 ngày 02/11/2012 

Về việc điều chỉnh, 

bổ sung chính sách 

hỗ trợ doanh 

Bãi bỏ Sở Tư pháp  Quý II/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

nghiệp, hợp tác xã, 

cơ sở sản xuất 

thuộc làng nghề 

trên địa bàn tỉnh 

tham dự hội chợ, 

triển lãm trong 

nước và nước 

ngoài 

17  Quyết định 46/2015/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2015 

Về việc ban hành 

Quy chế quản lý và 

sử dụng kinh phí 

khuyến công trên 

địa bàn tỉnh Bình 

Định 

 

Ban hành 

mới để thay 

thế 

- Về căn cứ văn bản: Thông tư số 

26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/2/2014 

của liên bộ: Tài chính và Công thương 

hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng 

kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí 

khuyến công địa phương đã hết hiệu lực thi 

hành bởi Thông tư số 28/2018/TT-BTC 

ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí 

khuyến công. 

- Về nội dung: Nội dung Quyết định xây 

dựng trên cơ sở phân cấp tại Thông tư số 

26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/2/2014 

của liên bộ: Tài chính và Công thương, tuy 

nhiên đến nay Thông tư này đã hết hiệu 

lực, do đó, nội dung của Quyết định cần 

phải thay thế cho phù hợp với quy định 

hiện hành. 

Sở Công 

thương 

Năm 2021 

18  Quyết định 77/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2016 

Ban hành Quy chế 

xây dựng, quản lý 

Sửa đổi, bổ 

sung 

- Về căn cứ văn bản: Quyết định số 

72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của 

Sở Công 

thương 

Tháng 

6/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

và thực hiện 

Chương trình xúc 

tiến thương mại 

tỉnh Bình Định  

Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành 

quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện 

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 

đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Về nội dung: Nội dung Quyết định số 

77/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh được 

xây dựng trên cơ sở quy định của Quyết 

định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 

của Thủ tướng Chính phủ; tuyên nhiên, 

một số nội dung Quyết định số 

72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực và 

được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ. Do đó, một số nội 

dung được quy định tại Quyết định số 

77/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh không 

còn phù hợp với quy định hiện hành. 

  VIII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NGOẠI VỤ) 

 

19  Quyết định 15/2013/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2013 

Ban hành Quy định 

quản lý hộ chiếu 

ngoại giao, hộ 

chiếu công vụ của 

cán bộ, công chức 

tỉnh Bình Định  

Bãi bỏ - Về căn cứ văn bản: Quyết định số 

58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và 

quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 

vụ đã hết hiệu lực và được bãi bỏ bởi 

Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 

Sở Tư pháp Quý II/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

19/12/2020. 

- Về nội dung: Do Quyết định số 

15/2013/QĐ-UBND căn cứ Quyết định số 

58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ để ban hành. Tuy 

nhiên, Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg đã 

hết hiệu lực, do đó, nội dung của Quyết 

định số 15/2013/QĐ-UBND không còn 

phù hợp với quy định. 

Mặt khác thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

25/UBND-BC ngày 05/01/2021 giao Sở 

Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp 

tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết 

định bãi bỏ Quyết định số 15/2013/QĐ-

UBND của UBND tỉnh. 

  IX. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG) 

 

20  Quyết định 22/2012/QĐ-UBND 

Ngày 12/7/2012 

Quyết định ban 

hành Quy chế bảo 

đảm an toàn, an 

ninh thông tin 

trong hoạt động 

ứng dụng công 

nghệ thông tin của 

các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn 

Ban hành 

mới để thay 

thế 

Cho phù hợp với quy định của Luật An 

toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật An 

ninh mạng năm 2018 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quý II/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

tỉnh Bình Định 

21  Quyết định  13/2017/QĐ-UBND 

Ngày 29/3/2017 

Quyết định ban 

hành Quy chế quản 

lý, sử dụng chứng 

thư số và chữ ký số 

trong các cơ quan 

nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

Ban hành 

mới để thay 

thế 

- Về căn cứ văn bản: Các văn bản làm căn 

cứ để ban hành Quyết định đã hết hiệu lực 

thi hành như:  

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP , Nghị định 

số 64/2007/NĐ-CP,  Nghị định số 

106/2011/NĐ-CP, Nghị định số 

170/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông 

tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 

của Bộ Quốc phòng 

- Về nội dung: Do các căn cứ để ban hành 

Quyết định đã hết hiệu lực, do đó nội dung 

của Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định không còn phù hợp với quy định hiện 

hành như: Nghị định số 130/2018/NĐ-CP; 

Thông tư số 185/2019/TT-BQP … 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quý II/2021 

22  Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

 Quyết định ban 

hành Quy chế quản 

lý hoạt động Đài 

truyền thanh cơ sở 

trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

Ban hành 

mới 

Điểm b khoản 3 Điều 5 Quyết định số 

52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ : Ban hành Quy chế hoạt động thông 

tin cơ sở và Thông tư số 39/2020/TT-

BTTTT ngày 24/11/2020 quy định về 

quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng 

công nghệ thông tin - viễn thông. 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quý II/2021 

23  Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

 Quyết định ban 

hành Quy chế quản 

lý hoạt động xuất 

bản – in – phát 

Ban hành 

mới 

Luật Xuất bản 2012 

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quý  

III/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

trình UBND 

tỉnh 

hành xuất bản 

phẩm trên địa bàn 

tỉnh Bình Định 

21/11/2023 quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật xuất bản 

Căn cứ Quyết định số 3457/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển 

xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh 

Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030; 

 Ghi chú: Các văn bản kiến nghị UBND tỉnh bãi bỏ do không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý 

để xác định hết hiệu lực theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL (năm 2008 và năm 2015). Về nguyên tắc, hiệu lực 

của các văn bản này vẫn được xác định ở trạng thái “còn hiệu lực”. Do đó, để bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ 

thống pháp luật, đồng thời bảo đảm tuân thủ đúng quy định về hiệu lực của văn bản theo Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, cần thiết phải ban hành văn bản để bãi bỏ nhằm chấm dứt hiệu lực 

thi hành của các văn bản đề nghị bãi bỏ nêu trên cho phù hợp với quy định.  
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